
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 02250097 Giáp Kiều Anh CH34 UD YHCT 204A 14h00

2 02250974 Nguyễn Hoàng Lan Anh CH34 UD YHCT 204A 14h00

3 02250647 Nguyễn Huy Công CH34 UD YHCT 204A 14h00

4 02251143 Bùi Anh Đức CH34 UD YHCT 204A 14h00

5 02251093 Lương Minh Đức CH34 UD YHCT 204A 14h00

6 02250045 Phạm Hoàng Đức CH34 UD YHCT 204A 14h00

7 02250167 Hoàng Ánh Dương CH34 UD YHCT 204A 14h00

8 02250163 Nguyễn Minh Giang CH34 UD YHCT 204A 14h00

9 02250165 Nguyễn Thanh Hằng CH34 UD YHCT 204A 14h00

10 02250848 Nguyễn Thị Hậu CH34 UD YHCT 204A 14h00

11 02250717 Hồ Thanh Hiền CH34 UD YHCT 204A 14h00

12 02250308 Nguyễn Thị Hiền CH34 UD YHCT 204A 14h00

13 02250021 Phạm Thị Thu Hiền CH34 UD YHCT 204A 14h00

14 02250875 Phạm Anh Hiếu CH34 UD YHCT 204A 14h00

15 02250745 Đỗ Thanh Huyền CH34 UD YHCT 204A 14h00

16 02250633 Lê Thùy Linh CH34 UD YHCT 204A 14h00

17 02251040 Đỗ Thùy Linh CH34 UD YHCT 204A 14h00

18 02250340 Nguyễn Tiến Lộc CH34 UD YHCT 204A 14h00

19 02251120 Vũ Thị Mến CH34 UD YHCT 204A 14h00

20 02250752 Vũ Thị Ngân CH34 UD YHCT 204A 14h00

21 02250233 Lê Thị Ngoan CH34 UD YHCT 204A 14h00

22 02250795 Nguyễn Thị Phương CH34 UD YHCT 204A 14h00

23 02250096 Nguyễn Thị Mai Phương CH34 UD YHCT 204A 14h00

24 02250898 Tống Thị Phượng CH34 UD YHCT 204A 14h00

25 02251138 Đinh Ngọc Quý CH34 UD YHCT 204A 14h00
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26 02250833 Hoàng Trọng Quyết CH34 UD YHCT 204A 14h00

27 02250919 Hoàng Văn Ba Thành CH34 UD YHCT 204A 14h00

28 02250126 Đặng Thị Trang CH34 UD YHCT 204A 14h00

29 02250842 Nguyễn Thị Kim Trung CH34 UD YHCT 204A 14h00

30 02250334 Trần Quang Trường CH34 UD YHCT 204A 14h00
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